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SINH VẬT CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN NHIÊN NHỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA 

I. Lý thuyết 

– Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng là rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh, còn lại rất ít. 

– Hiện nay phổ biến lá rừng thứ sinh với các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa biến dạng khác nhau: 

rừng gió mùa thường xanh, rừng gió mùa nửa rụng lá, rừng thưa khô rụng lá tới xavan, bụi gai hạn nhiệt 

đới. 

– Thành phần các loài nhiệt đới chiếm ưu thế, thực vật : cây họ Đậu, Vang, Dâu tằm, Dầu; động vật : 

công, trĩ, gà lôi, vẹt, khỉ, vượn, nai, hoẵng…các loài bò sát, ếch, nhái, côn trùng… 

– Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên 

nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta. 

II. Bài tập minh họa 

Câu 1: Hệ sinh thái rừng đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là: 

A. rừng nhiệt đới ẩm gió mùa thường xanh. 

B. rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. 

C. rừng nhiệt đới gió mùa nửa rụng lá. 

D. rừng thưa nhiệt đới khô. 

Đáp án:  

Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng 

thường xanh. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 2: Hệ thống cây trồng của nước ta phong phú, đa dạng là do ảnh hưởng quyết định của nhân 

tố 

A. địa hình. 

B. đất. 

C. khí hậu. 

D. nguồn nước. 

Đáp án:  

- Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nhiệt độ và độ ẩm cao, lượng mưa lớn ⇒ sinh vật phát 

triển phong phú. 
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- Khí hậu phân hóa theo độ cao và bắc nam, đông tây ⇒ tạo nên tính đa dạng trong thành phần loài sinh 

vật (nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới). 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 3: ở nước ta, hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là 

A. Rừng gió mùa thường xanh 

B. Rừng rậm nhiệt đới ẩm là rộng thường xanh 

C. Rừng gió mùa nửa rụng lá 

D. Rừng thưa khô rựng lá 

Đáp án: B 

Câu 4: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, khu vực phân bố chủ yếu của loại bò tót thuộc phần 

khu vực địa lí động vật là 

A. Khu Đông Bắc       

B. Khu Bắc Trung Bộ 

C. Khu Trung Trung Bộ       

D. Khu Nam Trung Bộ 

Đáp án: D 

Giải thích :Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, khu vực phân bố chủ yếu của loại bò tót 

thuộc phần khu vực địa lí động vật là Nam Trung Bộ. Khu vực Nam Trung Bộ có khí hậu ấm áp, 

nền nhiệt cao quanh năm lại ít mưa nên thích hợp cho việc nuôi bò 

Câu 5: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, vườn quốc gia nào duois đây không thuộc vùng đồng 

bằng sông Hồng? 

A. Cát Bà       

B. Xuân Thủy 

C. Ba Vì       

D. Ba Bể 

Đáp án: D 
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Giải thích : Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, các vườn quốc gia vùng đồng bằng sông 

Hồng là Xuân Thủy (Nam Định), Cát Bà (Hải Phòng), Cúc Phương (Ninh Bình), Bà Vì (Hà Nội) 

và Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Còn vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Kan) – thuộc vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ. 

Câu 6: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, thảm thực vật rừng ôn đới núi cao chỉ xuất hiện ở 

A. Vùng núi Hoàng Liên Sơn       

B. Vùng núi Phong Nha- Kẻ Bàng 

C. Vùng núi Ngọc Linh       

D. Vùng cao nguyên Lâm Viên 

Đáp án: A 

Giải thích : Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, thảm thực vật rừng ôn đới núi cao chỉ xuất 

hiện ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, chủ yếu do khu vực này có độ cao trên 2000m và có khí hậu ôn 

đới núi cao. 

Câu 7: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai hồ nước lớn ở lưu vực sông Đồng Nai là 

A. Hồ Dầu Tiếng, hồ Lắk       

B. Hồ dầu Tiếng, hồ Kẻ Gỗ 

C. Hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An       

D. Hồ Trị An, hồ Thác Bà 

Đáp án: C 

Giải thích : Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai hồ nước lớn ở lưu vực sông Đồng Nai là 

hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) và hồ Trị An (Đồng Nai). 

Câu 8: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, 

chạy theo hướng tây – đông ở nước ta là 

A. Vùng núi Đông Bắc 

B. Đồng bằng sông Hồng 

C. Duyên hải miền Trung 

D. Đồng bằng sông Cửu Long 
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Đáp án: C 

Giải thích : Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi 

ngắn, nhỏ, chạy theo hướng tây – đông ở nước ta là vùng Duyên hải miền Trung với một số con 

sông nổi bật như sông Gianh, sông Bến Hải, sông Thu Bồn,… 

Câu 9: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung 

Bộ là 

A. Sông Mã       

B. Sông Cả 

C. Sông Gianh       

D. Sông Bến Hải 

Đáp án: B 

Giải thích :Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc 

Trung Bộ là sông Cả (màu xanh lá cây). 

Câu 10. Kiểu rừng tiêu biểu của nước ta hiện nay là : 

A. Rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. 

B. Rừng gió mùa thường xanh. 

C. Rừng gió mùa nửa rụng lá. 

D. Rừng ngập mặn thường xanh ven biển. 

Đáp án: A 

Câu 11. Thành phần loài nào sau đây không phải thuộc các cây họ nhiệt đới? 

A. Dầu. 

B. Đỗ Quyên. 

C. Dâu tằm. 

D. Đậu.  

Đáp án: B 

Câu 12. Nền nhiệt ẩm cao tác động đến sản xuất nông nghiệp ở 

A. Tính mùa vụ của sản xuất. 

B. Lượng mưa theo mùa. 

C. Đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. 
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D. Sự phân mùa khí hậu. 

Đáp án: C 

Câu 13. Loài động vật nào sau đây không thuộc loài nhiệt đới? 

A. Gà lôi. 

B. Khỉ. 

C. Ngựa. 

D. Trĩ. 

Đáp án: D 

  



  

 

 

       

 

Trang | 6 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 

 

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn 

Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

